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DANH SÁCH

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH, BÍ THƯ CHI BỘ, TRƯỞNG THÔN
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	SỐ ĐIỆN THOẠI

	1
	Nguyễn Xuân Cảnh
	Bí thư Đảng ủy-CTHĐND
	0941940745

	2
	Dương Minh Đức
	Phó Bí thư Đảng ủy
	0912876246

	3
	Trần Văn Thường
	Phó chủ tịch HĐND
	0988110537

	4
	Lê Trường Sơn
	Chủ tịch UBND 
	0912917923

	5
	Nguyễn Văn Thư
	Phó Chủ tịch 
	0392603572

	6
	Lê Thị Phượng
	Phó Chủ tịch UBND
	0983310485

	7
	Phạm Hữu Trọng
	Chủ tịch UBMTTQ
	0987273499

	8
	 Phạm Anh Đức
	Chỉ huy trưởng QS
	0968433114

	9
	Trần Quốc Cường
	Trưởng Công an
	0961239193

	10
	Trần Quốc Võ
	Chủ tịch HCCB
	0363355510

	11
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Bí thư ĐTN
	0932321128


	12
	Lê Khánh Toàn
	Chủ tịch Hội ND
	0394949934

	13
	Nguyễn Thị Huyền
	Chủ tịch Hội LHPN
	0979285409

	14
	Văn Đình Tạo
	Công chức VP
	0975287333

	15
	Đinh Thị Thu Hà
	Công chức VP-TK
	0973495097

	16
	Phan Tiến Dũng
	Công chức TC-KT
	0988848771

	17
	Nguyễn Thị Qúy Thương
	Công chức TC-KT
	0972727582

	18
	Nguyễn Huy Giáp
	Công chức TP-HT
	0375426567

	19
	Nguyễn Văn Cường
	Công chức VH-XH
	0976675382

	20
	Ngô Quang Hùng
	Công chức ĐC-XD
	0913426409

	21
	Tống Thị Huyền Trang
	Công chức VH-XH
	0904582234

	22
	Thái Hồng Hạnh
	Công chức ĐC-NN-MT
	0989250687

	23
	Đoàn Thị Ly
	Công chức TP-HT
	0375444548

	24
	Nguyễn Thị Hiển
	Văn phòng đảng uỷ
	0965027066

	25
	Nguyễn Xuân Quý
	Phó chủ tịch UBMTTQ
	0975951803

	26
	Nguyễn Thị Chi
	Phó chủ tịch HLHPN
	0348725735

	27
	Nguyễn Minh Thịnh
	Phó Chủ tịch Hội CCB
	0987134929

	28
	Nguyễn Khánh Thuyết
	Phó CHTQS
	0967596797

	29
	Nguyễn Ngọc Tú
	Phó chủ tịch Hội ND
	0983059702

	30
	Trần Đình Lân
	Chủ tịch Hội Người cao tuổi
	0397499524

	31
	Võ Thị Hải
	Trưởng thôn Tân Sơn
	0383491548

	32
	Nguyễn Quang Hạnh
	Bí thư chi bộ Tân Sơn
	0358110687

	33
	Trần Văn Toàn
	Trưởng thôn Tân Thủy
	0384946266

	34
	Võ Đình Hà
	Bí thư chi bộ Tân Thủy
	0912996443

	35
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Trưởng thôn Đồng Phúc
	0914923122

	36
	Nguyễn Thị Hằng
	Bí thư chi bộ Đồng Phúc
	0982039296

	37
	Nguyễn Văn Linh
	Trưởng thôn Yên Long
	0358586500

	38
	Mai Trọng Mạnh
	Bí thư chi bộ Yên Long
	0972727660

	39
	Thái Quốc Dĩ
	Trưởng thôn Đồng Tiến
	0389224569

	40
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	Bí thư chi bộ Đồng Tiến
	0327634684

	41
	Lê Ngọc Việt
	Trưởng thôn Hữu Trạch
	0395177674

	42
	Hoàng Ngọc Khánh
	Bí thư chi bộ Hữu Trạch
	0399401229

	43
	Nguyễn Văn Sự
	Bí thư chi bộ Xuân Mai
	0987756516

	44
	Hoàng Văn Hải
	Trưởng thôn Xuân Mai
	0394771028

	45
	Nguyễn Thị Định
	Trưởng thôn Quang thủy
	0378534617

	46
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Bí thư chi bộ Quang Thủy
	0976274467

	47
	Hồ Xuân Cường
	Trưởng thôn Đồng Sơn
	0339142018

	48
	Văn Đình Luận
	Bí thư chi bộ Đồng Sơn
	0978328926

	49
	Hồ Sỹ Tùng
	Trưởng thôn Đông Phố
	0376765135

	50
	Nguyễn Mạnh Hà
	Bí thư thôn Đông Phố
	0972284826

	51
	Bùi Trọng Phong
	Trưởng thôn Hà Sơn
	0386579022

	52
	Nguyễn Ngọc Tú
	Bí thư thôn Hà Sơn
	0947264684

	53
	Nguyễn Thân
	Trưởng thôn Bảo Trung
	0976605386

	54
	Vũ Thị Là
	Bí thư thôn Bảo Trung
	0393763765

	55
	Nguyễn Huy Hoàng
	Trưởng thôn Bảo Thượng
	0982736252

	56
	Hà Ngọc Thảo
	Bí thư thôn Bảo Thượng
	0973027653

	57
	Nguyễn Thị Sinh
	Trưởng thôn Sông Con
	0333149462

	58
	Trần Thị Thảo
	Bí thư Thôn Sông Con
	0986279898

	59
	Phan Thị Cẩm Thơ
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học
	0914385546

	60
	Nguyễn Thị Lý
	Trưởng trạm Y tế
	0989888576


                                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                       KT. CHỦ TỊCH

                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                         Nguyễn Văn Thư
